
ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ II 
Môn: SINH HỌC 12 

 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu - 6 điểm) 
Đáp án mã đề: 801 (chung đáp án đề HSHN) 

 01. -   -   -   ~ 07. -   -   =   - 13. ;   -   -   - 19. ;   -   -   - 

 02. -   /   -   - 08. -   -   =   - 14. -   /   -   - 20. -   -   -   ~ 

 03. -   -   =   - 09. -   -   -   ~ 15. -   -   =   - 21. ;   -   -   - 

 04. ;   -   -   - 10. -   -   =   - 16. -   /   -   - 22. -   -   -   ~ 

 05. -   -   -   ~ 11. -   /   -   - 17. -   -   -   ~ 23. -   /   -   - 

 06. -   -   =   - 12. -   -   =   - 18. -   -   =   - 24. -   -   -   ~ 
Đáp án mã đề: 802 

 01. -   -   =   - 07. -   -   =   - 13. ;   -   -   - 19. -   -   =   - 

 02. -   /   -   - 08. -   -   -   ~ 14. ;   -   -   - 20. ;   -   -   - 

 03. -   -   =   - 09. -   -   =   - 15. -   -   -   ~ 21. -   -   -   ~ 

 04. -   -   -   ~ 10. -   -   =   - 16. -   /   -   - 22. ;   -   -   - 

 05. ;   -   -   - 11. -   -   -   ~ 17. -   -   =   - 23. -   /   -   - 

 06. -   -   -   ~ 12. -   -   -   ~ 18. -   -   -   ~ 24. -   -   =   - 
Đáp án mã đề: 803 

 01. -   /   -   - 07. -   -   =   - 13. -   -   =   - 19. -   -   -   ~ 

 02. -   /   -   - 08. ;   -   -   - 14. -   /   -   - 20. ;   -   -   - 

 03. -   -   =   - 09. ;   -   -   - 15. -   /   -   - 21. -   /   -   - 

 04. -   -   =   - 10. ;   -   -   - 16. -   -   =   - 22. ;   -   -   - 

 05. -   /   -   - 11. -   /   -   - 17. ;   -   -   - 23. -   -   =   - 

 06. -   -   -   ~ 12. -   /   -   - 18. -   -   =   - 24. ;   -   -   - 
Đáp án mã đề: 804 

 01. ;   -   -   - 07. -   -   -   ~ 13. ;   -   -   - 19. ;   -   -   - 

 02. -   -   -   ~ 08. -   -   =   - 14. -   /   -   - 20. -   -   -   ~ 

 03. ;   -   -   - 09. -   -   =   - 15. ;   -   -   - 21. -   -   =   - 

 04. -   -   -   ~ 10. -   -   =   - 16. ;   -   -   - 22. -   -   -   ~ 

 05. -   -   -   ~ 11. -   -   =   - 17. -   -   =   - 23. ;   -   -   - 

 06. -   /   -   - 12. -   /   -   - 18. -   -   =   - 24. -   /   -   - 
 
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm) 
Câu 1: Kể tên 5 nhân tố tiến hóa. Trong 5 nhân tố này, nhân tố nào có hướng? 
 (1). đột biến.     (0.15)                   (2). giao phối không ngẫu nhiên. (0.15)    
 (3). Chọn lọc tự nhiên. (0.15)      (4). di – nhập gen  (0.15)    
 (5). các yếu tố ngẫu nhiên  (0.15)     
  Nhân tố nào có hướng: Chọn lọc tự nhiên. (0,25) 

Câu 2:  Khí quyển nguyên thủy gồm những chất nào? 
 Khí quyển nguyên thủy gồm:  
 *CH4, (0,25)  *NH3, (0,25)  *H2, (0,25)  *hơi nước  (0,25)        

Câu 3: Kể tên các đại địa chất theo thứ tự thời gian. Đại nào phát sinh loài người? 
 - Các đại địa chất theo thứ tự thời gian: (0,75 đ) 
  *Thái cổ  (0,15 đ)  *Nguyên sinh (0,15 đ) *Cổ sinh (0,15 đ) 
  *Trung sinh (0,15 đ)  *Tân sinh   (0,15 đ) 
 - Phát sinh loài người: đại Tân sinh (0,25 đ) 

Câu 4:  Giới hạn sinh thái là gì? 
 Giới hạn sinh thái là khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó sinh vật có thể sống,/ tồn tại và phát 
triển được. 
 




